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.....................................................................................
.....................................................................................
	Số phách


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4điểm): Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:
[bookmark: _Hlk134024488]Câu 1 (0,5đ-M1). Số có chữ số hàng nghìn là 6 là:
	A. 29 601
	B. 56 380

	C. 61 792
	D. 33 861


Câu 2 (0,5đ-M1). Trong các số dưới đây, số bé nhất là:
	A. 85 723
	B. 78 529

	C. 72 587
	D. 87 525


Câu 3 (0,5đ-M1). Làm tròn số 64 719 đến hàng chục nghìn ta được:
	A. 60 000
	B. 70 000

	C. 64 000
	D. 65 000


Câu 4 (0,5đ-M1). Một hình vuông có chu vi bằng 36 cm. Diện tích của hình vuông đó là:
	A. 24 cm2
	B. 81 cm2

	C. 60 cm2
	D. 72 cm2


Câu 5 (0,5đ-M1). Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi lấy một quả bóng từ trong chiếc hộp thì có mấy khả năng xảy ra:
	A. 1
	B. 2

	C. 3
	D. 0


Câu 6 (0,5đ-M3). Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau: 
2 × ? = 1 846
	A. 923
	B. 3 692

	C. 329
	D. 6 392


Câu 7 (0,5đ-M3). Hôm nay là ngày 28 tháng 5. Còn 5 ngày nữa An sẽ tham dự trại hè do thành phố tổ chức. Hỏi An sẽ tham dự trại hè vào ngày nào?
	A. Ngày 1 tháng 6
	B. Ngày 2 tháng 6

	C. Ngày 3 tháng 6



	D. Ngày 4 tháng 6











Không viết vào đây!


	Câu 8 (0,5đ-M1). Tứ giác ABCD có bao nhiêu góc vuông?
[image: Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông]

A. 1
	







B. 2

	C. 3
	D. 4


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 9 (1đ-M1). Điền:  >; <; = 
	a)  15dm4cm … 20cm
	       b) 1 giờ 15 phút … 75 phút

	c)  1dm … 9cm                           
	       d)   1kg … 999g          


Câu 10 (2đ-M2). Đặt tính rồi tính
	12 479 + 58 371
........................
........................
........................
........................
	54 679 – 36 198
.........................
........................
........................
........................
	27 061 × 3
........................
........................
........................
........................

	52 764 : 4
........................
........................
........................
........................


Câu 11 (2đ-M2). Hoa vào cửa hàng mua 1 gói bánh hết 29 000 đồng và 1 hộp sữa có giá 33 000 đồng. Hoa đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Hoa bao nhiêu tiền?
Bài giải
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
	Câu 12 (1đ-M3). Tính nhanh:
a) 323 + 677 + 92 + 108
= ........................................................
= ........................................................
= ........................................................
	
b) 5 x 20 x 4 x 2
= .........................................................
= .........................................................
= ........................................................



GỢI Ý ĐÁP ÁN
Mỗi đáp án trắc nghiệm đúng được 0, 5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	A


Câu 9
Mỗi phép đổi đúng được 0,25 điểm 
Câu 10
Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm  trong đó đặt tính đúng được 0,25 điểm; tính đúng kết quả được 0,25 điểm
Câu 11
	Bài giải

	                                Hoa mua hết số tiền là:

	29 000 + 33 000 = 62 000 (đồng)

	                                Cô bán hàng trả lại Hoa số tiền là:

	100 000 – 62 000 = 28 000 (đồng)

	                                       Đáp số: 28 000 đồng



Câu 12
Mỗi kết quả đúng được 0,5 điểm
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-   Giám th ?   s ?   1: .........................................   -   Giám th ?   s ?   2: .........................................   S ?   phách      

 

Đi ? m        Nh ? n xét   .....................................................................................   .....................................................................................   .....................................................................................  S ?   phách  

I. PH ? N TR ? C NGHI ? M (4đi ? m):   Khoanh vào đáp án đúng cho m ? i câu  sau:   Câu 1   (0,5đ - M1) .   S ?   có ch ?   s ?   hàng nghìn là 6 là:  

A.   29 601  B.   56 380  

C.   61 792  D.   33 861  

Câu 2   (0,5đ - M1) .   Trong các s ?   dư ? i đây, s ?   bé nh ? t là:  

A.   85 723  B.   78 529  

C.   72 587  D.   87 525  

Câu  3 (0,5đ - M1) .   Làm tròn s ?   64 719 đ ? n hàng ch ? c nghìn ta  đư ? c:  

A.   60 000  B.   70 000  

C.   64 000  D.   65 000  

Câu  4   (0,5đ - M1) .   M ? t hình vuông có chu vi b ? ng 36  cm. Di ? n tích c ? a hình  vuông đó là:  

A.   24 cm 2  B.   81 cm 2  

C.   60 cm 2  D.   72 cm 2  

Câu  5   (0,5đ - M1).   Trong h ? p có 1 qu ?   bóng xanh, 1 qu ?   bóng đó, 1 qu ?   bóng  vàng. Khi l ? y m ? t qu ?   bóng t ?   trong chi ? c h ? p thì có m ? y kh ?   năng x ? y ra:  

A. 1  B. 2  

C. 3  D. 0  

Câu  6   (0,5đ - M3) .   Tìm thành ph ? n chưa bi ? t trong các phép tính sau:    2 × ? = 1 846  

A. 923  B. 3 692  

C. 329  D.  6 392  

Câu  7   (0,5đ - M3) .   Hôm nay là ngày 28 tháng 5. Còn 5 ngày n ? a An s ?   tham d ?   tr ? i hè do thành ph ?   t ?   ch ? c. H ? i An s ?   tham d ?   tr ? i hè vào ngày nào?  

A.   Ngày 1 tháng 6  B.   Ngày 2 tháng 6  

C.   Ngày 3 tháng 6        D.   Ngày 4 tháng 6          

